
 Ngân 

sách huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Ngân sách 

huyện 

 Ngân sách 

xã 

 Vốn trung 

ương 
 Vốn tỉnh 

 Vốn huyện 

đối ứng 

 Nguồn huy 

động, đóng 

góp 

A B 1 2=3+4 3 4 5=6+7+8+9+10 6 7 8 9 10
11=12+13+14+1

5+16
12 13 14 15 16 18=19+24 19=20+21+22+23 20 21 22 23 24 C

TỔNG CỘNG (I+II+III)

I Chương trình MTQG nông thôn mới             450         12.558       4.952           7.606                 -             -              -                -                   -                   -              -                   -                -                   -                   -               -           12.558         12.558           4.952           7.606                 -                   -             -   

1
UBND xã An Phú vốn sự nghiệp năm 2021

chuyển qua (XD đường GNTN kiểu mẫu)
            150                 -   0 0                 -   

2

UBND xã An Phú vốn sự nghiệp năm 2021

chuyển qua (Hỗ trợ Tổ hợp tác mô hình heo

rừng lai an toàn)

            300 

3 Vốn sự nghiệp UBND tỉnh phân bổ năm 2022         12.558       4.952           7.606 0 0         12.558         12.558           4.952           7.606 
QĐ 2072 ngày 

8/11/2022

II

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

núi

               -                  66             60                   6                 -             -              -                -                   -                   -              -                   -                -                   -                   -               -                  66                66                60                   6                 -                   -             -   

1

Tổng chương trình MTQG phát triển kinh tế -

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền

núi

               66 60 6 0 0                66                66 60 6
QĐ 2394 ngày 

25/12/2022 của 

UBND tỉnh

III Chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững                -             1.804       1.724                80                 -       1.275           58           129                 -                   -              -                   -                -                   -                   -               -             1.933           1.933           1.724                80              129                 -             -   

1
Vốn sự nghiệp thực hiện đa dạng hóa sinh kế,

phát triển mô hình giảm nghèo (Dự án 2) 
             794           756                38        756           38             76 0              870              870              756                38                76 

2

Vốn sự nghiệp thực hiện hỗ trợ phát triển sản

xuất trong lĩnh vực nông nghiệp (Tiểu dự án 1,

Dự toán 3) 

             325           310                15        310           15             31 0              356              356              310                15                31 

3
Vốn sự nghiệp thực hiện phát triển giáo dục

nghề nghiệp (Tiểu dự án 1, Dự án 4) 
             471           449                22 0              471              471              449                22 

4
Vốn sự nghiệp thực hiện hỗ trợ việc làm bền

vững (Tiểu dự án 3, Dự án 4) 
               82             82          82             12 0                94                94                82                12 

5
Vốn sự nghiệp thực hiện dự án truyền thông và

giảm nghèo về thông tin (Dự án 6) 
               23             23          23 0                23                23                23 

6
Vốn sự nghiệp thực hiện nâng cao năng lực và

giám sát, đánh giá chương trình (Dự án 7) 
             109           104                   5        104             5             10 0              119              119              104                   5                10 

 Hủy dự 

toán 

Đơn vị: UBND HUYỆN HỚN QUẢN

CHI TIẾT KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

(Kèm theo  Báo cáo  số        /UBND-VX ngày        tháng       năm 2023  của UBND huyện

ĐVT: Triệu đồng

 Kinh phí thực hiện năm 2022 

Kinh phí 

năm trước 

chuyển 

sang

 Ghi chú 

Phụ lục số 01

 Đối ứng của ngân sách địa 

phương  Nguồn 

huy động, 

đóng góp 

(nếu có) 

 Tổng cộng 

 Nguồn huy 

động, đóng 

góp (nếu có) 

 UBND cấp huyện giao  Số còn lại so với huyện phân bổ UBND tỉnh phân bổ trong năm

Tổng cộng
Vốn trung 

ương
Vốn tỉnh

 Vốn 

trung 

ương 

STT NỘI DUNG
 Tổng 

chuyển 

nguồn sang 

năm 2023 

 Tổng cộng 
 Tổng 

cộng 

 Đối ứng của ngân sách 

địa phương 

Vốn trung 

ương

 Trong đó: 

 Vốn tỉnh  Vốn tỉnh 
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